
1

Stt

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc 

lương

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc, Tôn giáo

- Trình độ VH, 

CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Lý do tạm hoãn

1
A Khuyên                    

27/8/2006
Làm nông

Thôn Đắk Doa,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Làm nông

Ca dong

Không

Đoàn
A Rê               

Y Xây
Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

2
A Linh                      

25/6/2006
Làm nông

Thôn Đắk Doa,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Làm nông

Ca dong

Không

Đoàn
A Năm                  

 Y Mo
Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

3
A Hà                                 

9/3/2005
Làm nông

Thôn Ngọc Ring,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Làm nông

Ca dong

Không

Đoàn
A Hải               

Y Ben
Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

4
A Quyến                      

29/9/2005
Làm nông

Thôn Đắk Chờ,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Làm nông

Ca dong

Không

Đoàn
A Sảy                                 

Y Sên
Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

5
A Xa                       

20/11/2004
Làm nông

Thôn Vác Y Nhông,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Làm nông

Ca dong

Không

Đoàn
A Chức           

Y Lai
Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

6
A Văn                         

3/11/2002
Làm nông

Thôn Đắk Chờ,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Làm nông

Ca dong

Không

Đoàn
A Đao                   

 Y Nga
Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

7
A Năng                      

 1/1/2005
Làm nông

Thôn Đắk Chờ,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Làm nông

Ca dong

Không

Đoàn
A Ny                                  

    Y Duyện
Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

8
A Hoài                                 

20/11/2005
Làm nông

Thôn Đắk Lâng,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Làm nông

Ca dong

Không

Đoàn
A Dỏ                

Y Quyền
Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

9 A Ly                                   31/8/2005 Làm nông

Thôn Đắk Chờ,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Làm nông

Ca dong

Không

Đoàn
A Tất                

  Y Phước
Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ
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2

Stt

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc 

lương

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc, Tôn giáo

- Trình độ VH, 

CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Lý do tạm hoãn

10
A Thiết                       

17/9/2006
Làm nông

Thôn Đắk Chờ,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Làm nông

Ca dong

Không

Đoàn
A Thoang           

       Y Sơn
Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

11
A Nhong                 

  20/02/2006
Làm nông

Thôn Tu Rét,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Làm nông

Ca dong

Không

Đoàn
A Môn           

 Y Reng
Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

12
A Khoán                     

19/4/2006
Làm nông

Thôn Tu Rét,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Làm nông

Ca dong

Không

Đoàn
A Đinh                   

Y Đích
Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

13
A Niêng                

 20/02/2005
Làm nông

Thôn Xô Luông,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Làm nông

Ca dong

Không

Đoàn
Đinh Văn Rớ              

 Y Hao
Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

14
A Bênh                    

 10/8/2002
Làm nông

Thôn Đăk Lai,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Làm nông

Ca dong

Không

Đoàn
A Trong             

     Y Hành
Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

15
A Long                       

 3/2/2003
Làm nông

Thôn Đắk Lai,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Làm nông

Ca dong

Không

Đoàn
A Linh             

    Y Vêm
Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

16
A Đại                   

  9/5/2005
Làm nông

Thôn Đắk Tiêu,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Làm nông

Ca dong

Không

Đoàn
A Dơi                     

  Y Thiên
Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

17
A Thiên                    

 11/1/2004
Làm nông

Thôn Xô Thák,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Làm nông

Ca dong

Không

Đoàn A Blía Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

18
A Thông                      

 5/3/2001
Làm nông

Thôn Xô Thák,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Làm nông

Ca dong

Không

Đoàn
A Đoàn              

   Y Da
Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ



3

Stt

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc 

lương

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc, Tôn giáo

- Trình độ VH, 

CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Lý do tạm hoãn

19
Nguyễn Công Danh         

  4/8/2007
Làm nông

Thôn Măng Búk,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Sinh viên

Kinh

Không

Đoàn
Nguyễn Tông Hợi           

    Nguyễn Tất Thành
Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

20
A Đào                        

 25/5/2004
Làm nông

Thôn Đắk Chun,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Làm nông

Xơ đăng

Không

Đoàn
A Bâng            

   Y Phươn
Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

21
A Duy Khánh             

   9/8/2007
Làm nông

Thôn Đắk Ang,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Sinh viên

Ca dong

Không

Đoàn
A Lóc           

   Y Hinh
Đang học tại các trường

22
A Nung              

   3/12/2007
Làm nông

Thôn Đắk Lai,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Sinh viên

Ca dong

Không

Đoàn
A Trong                  

Y Hành
Đang học tại các trường

23
Đinh Văn Chinh   

  3/11/2007
Làm nông

Thôn Đắk Lúp,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Sinh viên

Ca dong

Không

Đoàn
Đinh Văn Cưu                  

    Y Dơn
Đang học tại các trường

24
Đinh Duy Phạm   

   7/5/2007
Làm nông

Thôn Đắk Ang,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Sinh viên

Ca dong

Không

Đoàn
A Đoàn                     

Y Chi
Đang học tại các trường

25
Đinh Tiến Đạt 

12/5/2007
Làm nông

Thôn Đắk Ang,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Sinh viên

Ca dong

Không

Đoàn
A Tét          

     Y Lối
Đang học tại các trường

26
A Phiết                        

1/1/2007
Làm nông

Thôn Đắk Dăt,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Sinh viên

Xơ đăng

Không

Đoàn
A Phông        

 Y Chôi
Đang học tại các trường

27
A Khải                       

 1/5/2001
Làm nông

Thôn Đắk Chờ,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Sinh viên

Ca dong

Không

Đoàn
A Bình         

  Y Lợi
Đang học tại các trường



4

Stt

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc 

lương

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc, Tôn giáo

- Trình độ VH, 

CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Lý do tạm hoãn

28
A Khánh                   

   8/5/2005
Làm nông

Thôn Đắk Kla,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Sinh viên

Ca dong

Không

Đoàn
A Điên                

   Y só
Đang học tại các trường

29
A Tiêm                        

 6/2/2006
Làm nông

Thôn Vác Y Nhông,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Sinh viên

Ca dong

Không

Đoàn
A Tông             

    Y Thảo
Đang học tại các trường

30
A Quê                                  

21/2/2006
Làm nông

Thôn Đắk Doa,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Sinh viên

Ca dong

Không

Đoàn
A Kinh                   

Y Phong
Đang học tại các trường

31
A Duy                      

   31/3/2004
Làm nông

Thôn Đắk Tiêu,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Sinh viên

Ca dong

Không

Đoàn
A Đôi                    

   Y Hôn
Đang học tại các trường

32
A Chi                            

25/4/2006
Làm nông

Thôn Xô Luông,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Sinh viên

Ca dong

Không

Đoàn
A Đong               

    Y Du
Đang học tại các trường

33
Trịnh Hải Đăng                               

15/3/2006
Làm nông

Thôn Xô Luông,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Sinh viên

Kinh

Không

Đoàn
Trịnh Trung Kiên            

 Nguyên Thị Hải
Đang học tại các trường

34
Huỳnh Thúc Bảo     

 27/5/2006
Làm nông

Thôn Xô Luông,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Sinh viên

Kinh

Không

Đoàn
Huỳnh Văn Phương 

Nguyễn Thị Chủ
Đang học tại các trường

35
Đinh Văn Chơn                

22/5/2006
Làm nông

Thôn Đắk Lúp,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Sinh viên

Ca dong

Không

Đoàn
Đinh Văn Cưu             

         Y Dơn
Đang học tại các trường

36
A Chùng                   

   5/2/2002
Làm nông

Thôn Đắk Niêng,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Sinh viên

Xơ đăng

Không

Đoàn
A Đường          

  Y Hiêr
Đang học tại các trường



5

Stt

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc 

lương

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc, Tôn giáo

- Trình độ VH, 

CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Lý do tạm hoãn

37
A Thảm                       

13/8/2003
Làm nông

Thôn Đắk Niêng,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Sinh viên

Xơ đăng

Không

Đoàn
A Vinh           

 Y Hây
Đang học tại các trường

38
A Lân                              

 15/3/2004
Làm nông

Thôn Đắk Niêng,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Sinh viên

Xơ đăng

Không

Đoàn
A Làng        

         Y Hình
Đang học tại các trường

39
A Thuê                   

  29/3/2005
Làm nông

Thôn Đắk Dăt,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Sinh viên

Xơ đăng

Không

Đoàn
A Thuật                       

    Y Griêu
Đang học tại các trường

40
A Phinh                

    24/7/2006
Làm nông

Thôn Kô Chắk,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Sinh viên

Xơ đăng

Không

Đoàn
A Bôn            

Y Đeo
Đang học tại các trường

41
A Thắng                     

 1/6/2006
Làm nông

Thôn Đắk Niêng,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Sinh viên

Xơ đăng

Không

Đoàn
A Un                                                       Y 

Đoan
Đang học tại các trường

42
A Ngất                     

  16/7/2006
Làm nông

Thôn Măng Búk,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Sinh viên

Xơ đăng

Không

Đoàn
A Tun             

  Y Phơn
Đang học tại các trường

43
A Tuệ                          

  5/10/2006
Làm nông

Thôn Đắk Niêng,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Sinh viên

Xơ đăng

Không

Đoàn
A Liên             

     Y Siên
Đang học tại các trường

44
A Tuệ                        

  8/2/2007
Làm nông

Thôn Măng Búk,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Sinh viên

Xơ đăng

Không

Đoàn
A Tư               

 Y Cơn
Đang học tại các trường

45
A Nhuộn                     

 10/7/2007
Làm nông

Thôn Măng Búk,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Sinh viên

Xơ đăng

Không

Đoàn
A Nhắc          

Y Bương
Đang học tại các trường



6

Stt

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc 

lương

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia đình

Thành phần bản thân

Dân tộc, Tôn giáo

- Trình độ VH, 

CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Lý do tạm hoãn

46
A Minh Tuế                                     

1/1/2007
Làm nông

Thôn Đắk Dăt,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Sinh viên

Xơ đăng

Không

Đoàn
A Nhâm              

       Y Tây
Đang học tại các trường

47
A Định                                        

18/8/2004
Làm nông

Thôn Măng Búk,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Sinh viên

Xơ đăng

Không

Đoàn
A Doa              

 Y Phiết
Đang học tại các trường

48
A Tiêu Khuận                

20/11/2006
Làm nông

Thôn Kô Chắk,

xã Măng Bút, tỉnh

Quảng Ngãi

Làm nông

Sinh viên

Xơ đăng

Không

Đoàn
A Linh           

   Y Khưa
Đang học tại các trường
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